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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

1. Các ký hiệu mẫu tự La Tinh: 

Ký hiệu Đơn vị Diễn giải 

Af m²   ề mặt màng lửa 

D  mm   ường kính xi lanh 

df mm  ường kính l  kim phun 

Di   -   ỷ lệ khối lượng h n hợp F/A lý tưởng 

f   -  hành phần h n hợp (mixed fraction) 

gct g/ct Lượng nhiên liệu cấp cho m i chu trình 

gctCO2 g/ct  rọng lượng khí CO2 tham dự m i chu trình 

gctds g/ct  rọng lượng nhiên liệu diesel tham dự m i chu trình 

gctLPG g/ct  rọng lượng LP  tham dự m i chu trình 

Gk kg/s Lưu lượng không khí nạp vào xi lanh 

GL kg/s Lưu lượng nhiên liệu LP  nạp vào xi lanh 

i   - Số xi lanh 

Lo kgkk/kgLPG Lượng không khí để đốt cháy hoàn toàn 1 kg LP  

lt m  hang độ dài rối 

M1 kmolkk/kgnl Số mol h n hợp khí nạp mới 

M2 kmolkk/kgnl Số mol sản vật cháy 

mb kg Khối lượng h n hợp khí đã cháy 

m ”v kmolkk/kgnl  ỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của sản vật cháy 

m v’ kJ/kmolnl  ỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của môi chất 

mCvkk kmolkk/kgnl  ỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của không khí 

m vz’ kJ/kmolnl  ỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của môi chất tại z 

Me Nm Mô men động cơ 

mmix kg  Khối lượng h n hợp khí chưa cháy 

mp kg  Khối lượng sản phẩm cháy 

n v/ph  Số vòng quay của trục khuỷu động cơ 

n/nn  
 ốc độ tương đối của động cơ  

Nc/Nen  
 ông cản tương đối của động cơ 

Ne kW  ông suất động cơ 

Pc Pa  p suất cuối quá trình nén 



 v 

pe Pa  p suất có ích trung bình 

pf Pa  p suất trước miệng l  phun 

pi Pa  p suất chỉ thị trung bình 

pk Pa  p suất không khí trên đường ống nạp 

pth Pa  p suất cuối quá trình thải 

qds kJ/ct Năng lượng nhiên liệu diesel tham dự m i chu trình 

Qh MJ/kg Nhiệt trị thấp 

Qk kg/s Lưu lượng khối lượng không khí vào đường nạp 

qLPG kJ/ct Năng lượng LP  tham dự m i chu trình 

R J/kg.K  Hằng số khí lý tưởng 

Re 

 

 huẩn số Reynolds 

S mm Hành trình của pit tông 

Sf m²  iện tích miệng kim phun 

SL m/s  ốc độ màng lửa cháy chảy tầng 

St m/s  ốc độ màng lửa rối 

Ta ˚K  Nhiệt độ cuối quá trình nạp 

Tc ˚K  Nhiệt độ cuối quá trình nén 

Tk °C  Nhiệt độ không khí trên đường ống nạp 

Tm ˚K  Nhiệt độ của h n hợp trước khi cháy 

Tp ˚K  Nhiệt độ của sản phẩm cháy 

Vc m³   hể tích bu ng cháy 

Ve m3/kW.h Suất tiêu hao nhiên liệu khí LP  có ích 

vf m/s  ốc độ nhiên liệu LP  qua l  kim phun  F300 

Vh cm³  hể tích công tác của một xi lanh 

Xnal % 
 

 ỷ lệ năng lượng LP  thay thế trong h n hợp 

XNOx(%) 
 

N ng độ N x trong khí thải động cơ 

Xsoot(%) 
 

N ng độ b  hóng trong khí thải động cơ 

+dsm i 
 

 iải pháp tăng lượng diesel m i 

+CO2   
 iải pháp bổ sung   2  

+EGR 
 

 iải pháp h i lưu khí thải  

100%ds 
 

 iesel làm nhiên liệu chính cho động cơ  
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2. Các ký hiệu mẫu tự Hy Lạp: 

∆P Pa  ộ chênh áp suất trước và sau miệng l  vòi phun 

∆Qh kJ/kg  ổn thất nhiệt do cháy không hòan toàn 


 

Hệ số tương đương trước màng lửa 

α   - Hệ số dư lượng không khí của động cơ  

α%   -  ị trí cần điều khiển nhiên liệu diesel ở bơm cao áp 

αb   - Hệ số bóp dòng của miệng kim phun 

αt   -  ộ mở vị trí % bướm ga (% tải) thực nghiệm A L. 

βg   °  óc quay bàn đạp ga so với phương nằm ngang 

Δp/Δφ 
 

 ốc độ tăng áp suất 

ε   -  ỉ số nén của động cơ 

εt  
 ốc độ tiêu tán động năng rối 

ηe   - Hiệu suất có ích 

ηi   - Hiệu suất chỉ thị 

ηm   - Hiệu suất cơ giới 

ηv   - Hệ số nạp của động cơ dùng diesel 

ηv’   - Hệ số nạp của động cơ dùng LP  

λ2   - Hệ số quét bu ng cháy 

μh   - Hệ số lưu lượng LP  qua miệng l  phun 

ξ 
 

Hệ số cản của dòng chảy giữa hai mặt cắt 

ξb   - Hệ số lợi dụng nhiệt tại b 

ξz   - Hệ số lợi dụng nhiệt tại z 

ρ   - Hệ số giãn nở sớm 

ρk kg/m³ Khối lượng riêng của không khí 

ρL kg/m³ Khối lượng riêng của LP  

τ   - Số kỳ động cơ 

τc s  hang thời gian hóa học 

τt s  hang thời gian rối 

φ   °  óc quay trục khuỷu tính từ     

φh   - Hệ số tốc độ LP  qua miệng l  phun 

φs   °  óc phun sớm 

ω rad/s  ận tốc góc 
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3. Các chữ viết tắt : 

A/D  ộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số 

AFV Ô tô sử dụng nhiên liệu thay thế (alternative fuelled vehicles) 

ALU  ộ xử lý xử lý số học – logic (Arithmetic Logical Unit). 

AVL  hiết bị thực nghiệm động cơ đốt trong 

BUS 
Hệ thống các đường truyền dẫn dữ liệu giữa các bộ phận bên trong 

vi xử lý và từ vi xử lý với bên ngoài 

CCR  ỷ lệ năng lượng thay thế LP /diesel 

CNG Khí thiên nhiên (Compressed Natural Gas) 

CPS  ảm biến tốc độ động cơ ( rankshaft Position Sensor) 

     iểm chết dưới 

      ộng cơ đốt trong ( nternal combustion engine) 

  N   ộng cơ nén cháy 

     iểm chết trên 

DME Dimethyl ether 

ECE 

R49 

 hu trình thử nghiệm (châu Âu) ở chế độ tĩnh đối với động cơ diesel 

lắp trên ôtô tải hạng nặng và ôtô khách (Emission  est  ycles E E 

R49 Euro II emission standard) 

ECU  ộ điều khiển điện tử (Electronic  ontrol Unit) 

EGR H i lưu khí thải (Exhaust gas recirculation) 

ISP  hương trình phục vụ ngắt ( nterrupt Service Program) 

LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum  as) 

NLTT Nhiên liệu truyền thống 

NOx  hành phần khí thải ôxit nitơ 

ONMT Ô nhi m môi trường 

P2B2C6 H n hợp 20% propane 20% butane 60% carbonic 

P3B3C4 H n hợp 30% propane 30% butane 40% carbonic 

P4B4C2 H n hợp 40% propane 40% butane 20% carbonic 

P5B5C0 H n hợp 50% propane 50% butane 

PTGT Phương tiện giao thông 

SAE Hiệp hội kỹ sư ôtô Hoa Kỳ (Society of Automotive Engineers). 

S    Sau điểm chết trên 

      rước điểm chết trên 

TPS  ảm biến vị trí bướm ga ( hrottle Position Sensor) 


